
 
TÂM Mind 

(Tâm Thức Consciousness) 

 
 

 
 
 

NHỮNG TÂM THỨC CHÁNH Main Minds 

1. Tâm thức MẮT căn bản (Nhãn thức)              Primary Eye consciousness 

2. Tâm thức TAI  căn bản (Nhĩ thức)                  Primary Ear consciousness 

3. Tâm thức MŨI  căn bản (Tỉ thức)                   Primary Nose consciousness 

4. Tâm thức LƯỠI căn bản (Thiệt thức)             Primary Tongue consciousness 

5. Tâm thức XÚC CHẠM căn bản (Thân thức)  Primary Touch consciousness 

__________________________________ 

  6.       Tâm thức Ý căn bản (Ý thức)                          Primary Mental consciousness 

 TÂM HÀNH / TÂM THÁI  
Mental Factors / States of Mind 

 
1. TÍCH CỰC 

Thí dụ: Lòng Từ  Loving-Kindness, lòng Bi Compassion,  Niềm 
tin Faith, Trí huệ Wisdom  v.v.. 
 

2. TIÊU CỰC 
Thí dụ: Giận dữ Anger, Tham ái Attachment, Kiêu mạn Pride, 
Vô minh Ignorance, Ganh tỵ Jealousy v.v.. 
 

3. TRUNG HÒA 
 

 
 
 

VÔ MINH 
Ignorance 

 VỌNG TƯỞNG PHIỀN NÃO 
Disturbing Emotions  
(Đau khổ Afflictions)  

 HÀNH ĐỘNG/ 
Nghiệp 
Actions/Karma 

 CHỦNG TỬ  
(Hạt giống)  Seeds 

 1. KHỔ Suffering 

2. HẠNH PHÚC BỊ Ô NHIỄM 
Contaminated Happiness 

 
 
 
 

Ani Tenzin Tsepal, 25.4.2007 tại Chenrezig Institute.  
1. Ghi chú của ban thông dịch: Tâm hành: Hoạt động của Tâm; Tâm thái: Trạng thái của Tâm 

 
Xin hồi hướng mọi công đức đến sự toàn giác của tất cả chúng sinh. Mọi sai sót là lỗi của người dịch. Quan Âm Thiền Phật Học Viện, Lozang Ngodrub, Lozang Pema dịch và hiệu đính tại Brisbane, 
Queensland. Tài liệu phân phát nhân dịp Ani Tenzin Tsepal hướng dẫn bàn luận và thiền luận về đề tà ̀i trên tại Chùa Linh Sơn, 89 Rowe Terrace, Darra Queensland, và̀o ngày 28 tháng 4 năm 2007.  


